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DANH MỤC THỦ TTHC MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, 
LAO ĐỘNG - TIỀNG LƯƠNG, VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /       /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)


A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (CẤP TỈNH) 

	STT
	Lĩnh vực/thủ tục hành chính
	Cơ chế giải quyết
	Thời hạn giải quyết
(ngày làm việc) 
	Thời hạn giải quyết
của các cơ quan
(Sau cắt giảm)
	Phí, lệ phí
	Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
	Ghi chú

	
	
	
	Theo quy định
	sau cắt giảm
	Cơ quan tham mưu giải quyết
	 Cơ quan có thẩm quyền QĐ
	
	Tiếp nhận hồ sơ
	Trả kết quả
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I
	Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MCLT
	15 ngày
	
	Sở LĐ-TB&XH: 10 ngày
	UBND tỉnh: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	2
	Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MCLT
	15 ngày
	
	Sở LĐ-TB&XH: 10 ngày
	UBND tỉnh: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	3
	Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MCLT
	15 ngày
	
	Sở LĐ-TB&XH: 10 ngày
	UBND tỉnh: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	4
	Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MCLT
	15 ngày
	
	Sở LĐ-TB&XH: 10 ngày
	UBND tỉnh: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Sở chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MC
	15 ngày
	
	-
	Sở chủ quản của Trường Trung cấp công lập: 15 ngày
	Không
	x
	x
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
	MCLT
	15 ngày
	
	Cơ quan chuyên môn tham mưu UBND cấp huyện: 10 ngày
	UBND cấp huyện: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	5
	Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MCLT
	15 ngày
	
	Sở LĐ-TB&XH: 10 ngày
	UBND tỉnh: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Sở chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MC
	15 ngày
	
	-
	Sở chủ quan của Trường Trung cấp công lập: 15 ngày
	Không
	x
	x
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
	MCLT
	15 ngày
	
	Cơ quan chuyên môn tham mưu UBND cấp huyện: 10 ngày
	UBND cấp huyện: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	6
	Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MCLT
	15 ngày
	
	Sở LĐ-TB&XH: 10 ngày
	UBND tỉnh: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Sở chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MC
	15 ngày
	
	-
	Sở chủ quan của Trường Trung cấp công lập: 15 ngày
	Không
	x
	x
	

	
	- Trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
	MCLT
	15 ngày
	
	Cơ quan chuyên môn tham mưu UBND cấp huyện: 10 ngày
	UBND cấp huyện: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	7
	Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục
	MC
	15 ngày
	-
	Sở LĐTB&XH: 15 ngày
	
	Không
	x
	x
	

	8
	Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị
	MC
	15 ngày
	-
	Sở LĐTB&XH :15 ngày
	
	Không
	x
	x
	

	9
	Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
	MC
	15 ngày
	-
	Sở LĐTB&XH :15 ngày
	
	Không
	x
	x
	

	10
	Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
	MC
	15 ngày
	-
	Sở LĐTB&XH :15 ngày
	
	Không
	x
	x
	

	II
	Lĩnh vực Lao động – Tiền lương (danh mục TTHC công bố bổ sung)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.
	MCLT
	Không quy định
	30 ngày
	25 ngày
	UBND tỉnh: 05 ngày
	Không
	x
	x
	

	2
	Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II, hạng III).
	MCLT
	Không quy định
	20 ngày
	25 ngày
	UBND tỉnh: 05 ngày
	Không
	x
	x
	



Ghi chú: - Cơ chế giải quyết: MC: cơ chế một cửa; MCLT: Cơ chế một cửa liên thông; K: Không thực hiện theo cơ chế MC. MCLT
               - Thời gian giải quyết: Ngày làm việc. 
                        - Cơ quan tham mưu giải quyết: trường hợp cơ quan tham mưu giải quyết là Sở Lao động – TB&XH: chỉ ghi thời gian giải quyết TTHC, trường hợp là cơ quan khác: ghi cụ thể tên cơ quan và thời gian giải quyết TTHC
                        - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Sở Lao động – TB&XH chỉ ghi thời gian giải quyết TTHC; trường hợp là cơ quan khác: ghi cụ thể tên cơ quan và thời gian giải quyết TTHC
               	  - Địa điểm tiếp nhận đối với các TTHC thực hiện cơ chế MC, MCLT (thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh): Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2 đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; SĐT liên hệ: 0204.3529.28


 B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ
	STT
	Mã TTHC
	Lĩnh vực/Thủ tục hành chính
	Cơ chế giải quyết
	Thời hạn giải quyết
	Thời hạn giải quyết của các cơ quan
	Phí, lệ phí
đồng
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Sở lao động –TB&XH
	Cơ quan phối hợp giải quyết
	
	Tiếp nhận HS
	Trả kết quả HS
	

	(1)
	(2)
	(3)
	
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I
	I
	Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	1.000602
	Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
	MC
	11 ngày
	11 ngày
	
	Không
	x
	x
	TTHC số 40 , mục III,  phục lục 01, Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

	2
	2
	1.000602
	Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
	MC
	11 ngày
	11 ngày
	
	Không
	x
	x
	TTHC số 41 , mục III,  phục lục 01, Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

	3
	3
	1.000570
	Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
	MC
	11 ngày
	11 ngày
	
	Không
	x
	x
	TTHC số 42 , mục III,  phục lục 01, Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

	4
	4
	1.000558
	Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục
	MC
	15 ngày
	15 ngày
	
	Không
	x
	x
	TTHC số 43 , mục III,  phục lục 01, Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

	5
	5
	1.000570
	Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	MC
	15 ngày
	15 ngày
	
	Không
	x
	x
	TTHC số 47 , mục III,  phục lục 01, Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

	6
	6
	1.000531
	Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
	MC
	15 ngày
	15 ngày
	
	Không
	x
	x
	TTHC số 48 , mục III,  phục lục 01, Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2020



